Tuần 17 (Từ ngày 25/12 đến 29/12/2023)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
25/12
	1
2
3
4
	49
	HĐTN
	
	TKPT HT và rèn luyện theo tác phong chú bộ đội.
Nghe HD về cách CB HT cho các chuyến đi.
	

	
	
	81
	Toán
	
	Bài 33 – Tiết 1: Luyện tập “Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20” (Tr 124, 125)
	MC,  BP

	
	
	161
	Tiếng Việt
	
	Bài 31 –  Đọc: Ánh sáng của yêu thương (Tiết 1)
	MC,  BP

	
	
	162
	Tiếng Việt
	
	Bài 31 –  Đọc: Ánh sáng của yêu thương (Tiết 2)
	MC,  BP

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
26/12
	1
2
3
4
	82
	Toán
	
	Bài 33 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 126, 126)
	MC,  BP

	
	
	163
	Tiếng Việt
	
	Viết: Chữ hoa P
	MC, BP

	
	
	164
	Tiếng Việt
	
	Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương
	MC, BP

	
	
	17
	Âm nhạc
	
	Ôn tập cuối học kì I
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
27/12
	1
2
3
4
	33
	Tiếng Anh-S1
	
	Lesson 2
	

	
	
	165
	Tiếng Việt
	
	Bài 32 – Đọc: Chơi chong chóng (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	166
	Tiếng Việt
	
	Bài 32 – Đọc: Chơi chong chóng (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	34
	GDTC
	
	Sơ kết cuối học kì I
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
28/12
	1
2
3
4
	84
	Toán
	
	Bài 33 – Tiết 4:  Luyện tập  (Tr 128)
	MC, BP

	
	
	167
	Tiếng Việt
	
	Nghe – viết: Chơi chong chóng
Phân biệt: iu/ưu; ăt/ ac, ât/âc
	MC, BP

	
	
	168
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu phẩy.
	MC, BP

	
	
	50
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Hành trang lên đường
	MC

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
29/12
	1
2
3
4
	34
	Tiếng Anh-S1
	
	Lesson 3.1
	

	
	
	85
	Toán
	
	Bài 34 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 129, 130)
	MC,BP

	
	
	169
	Tiếng Việt
	
	Luyện tập: Viết tin nhắn
	MC, BP

	
	
	170
	Tiếng Việt
	
	Đọc mở rộng
	Sách , báo

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	17
	Mĩ thuật
	
	CĐ3: Bài 3. Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)
	

	
	17
	Đạo đức
	
	Bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 2)
	MC

	
	81
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	33
	GDTC
	
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I
	

	
	82
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	77
	TCÂN
	
	Nghe nhạc “Ngày đầu tiên đi học”
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	17
	TCMT
	
	Gia đình tôi
	

	
	83
	Toán
	
	Bài 33 – Tiết 3: Luyện tập “Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100” (Tr 126, 127)
	MC

	
	83
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	17
	TNXH
	
	Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (Tiết 1)
	MC

	
	17
	HĐNGCK
	
	PCTNTT: PTTNTT do các trò chơi nguy hiểm
	

	
	84
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Tiếng Việt
	VBT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	34
	TNXH
	
	Bài 16: Thực vật sống ở đâu? (Tiết 2)
	MC

	
	85
	HDH
	
	Hoàn thành bài + củng cố Toán
	VBT

	
	51
	HĐTN
	
	Tiết 3:  SH theo CĐ Hành trang lên đường
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần
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Tuần 18 (Từ ngày 1/1 đến 5/1/2024)                      Buổi học thứ nhất /ngày
	Ngày/
thứ
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn

	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng DH

	
Hai
1/1
	1
2
3
4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Ba
2/1
	1
2
3
4
	86
	Toán
	
	Bài 34 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 130, 131)
	MC,  BP

	
	
	171
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 1)
	MC, BP

	
	
	172
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 2)
	MC, BP

	
	
	18
	Âm nhạc
	
	Kiểm tra cuối học kì I.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Tư
3/1
	1
2
3
4
	35
	Tiếng Anh-S1
	
	Lesson 3.2
	

	
	
	173
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 3)
	MC, BP

	
	
	174
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 4)
	MC, BP

	
	
	36
	GDTC
	
	Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng (Tiết 2)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Năm
4/1
	1
2
3
4
	89
	Toán
	
	Bài 36 – Tiết 1: Luyện tập  (Tr 135, 136)
	MC, BP

	
	
	175
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 5)
	MC, BP

	
	
	176
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 6)
	MC, BP

	
	
	52
	HĐTN
	
	Tiết 2: HĐGD theo CĐ: Người trong một nhà
	MC

	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
5/1
	1
2
3
4
	36
	Tiếng Anh-S1
	
	Review
	

	
	
	90
	Toán
	
	Bài 36 – Tiết 2: Luyện tập  (Tr 136, 137)

	MC, BP

	
	
	178
	Tiếng Việt
	
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 8)
	MC, BP

	
	
	179
	Tiếng Việt
	
	Đánh giá cuối học kì I ( Đọc – hiểu)
	      Phiếu

	
	
	
	
	
	
	


 






Buổi học thứ hai /ngày
	Tiết
theo
TKB
	Tiết thứ theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	
Đồ dùng 
DH

	1
2
3
4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	35
	GDTC
	
	Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng (Tiết 1)
	MC

	
	87
	HDH
	
	Dạy bù Toán: Bài 35 – Tiết 1: Luyện tập (Tr 132, 133)
	MC, BP

	
	87
	TCÂN
	
	Ôn tập biểu diễn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	52
	TCMT
	
	Vẽ hoa, lá
	

	
	88
	Toán
	
	Bài 35 – Tiết 2: Luyện tập (Tr 133, 134)
	MC, BP

	
	18
	HDH
	
	Dạy bù Đạo đức: Thực hành kiến thức KN cuối HK I
	MC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	35
	TNXH
	
	Bài 17: Động vật sống ở đâu? (Tiết 1)
	MC

	
	18
	HĐNGCK
	
	PTTNTT: PTTNTT do các đồ vật sắc nhọn
	MC

	
	177
	HDH
	
	Dạy TV: Ôn tập và đánh giá cuối học kì I (Tiết 7)
	MC, BP

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
2
3
4
	36
	TNXH
	
	Bài 17: Động vật sống ở đâu? (Tiết 2)
	MC

	
	180
	HDH
	
	Dạy TV: Đánh giá cuối học kì I (Viết)
	

	
	53
	HĐTN
	
	Tiết 3: SHL: SH theo CĐ Người trong một nhà
	

	
	
	
	
	
	SDĐDDH  ….. lượt /tuần
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